BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐỐI VỚI CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN LĨNH VỰC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG


I. Mục tiêu của các chính sách dự kiến

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên cơ sở những mục tiêu, quan điểm và những yêu cầu cơ bản sau đây:

Một là, tiếp tục hoàn thiện điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục thực hiện nhằm tạo môi trường đầu tư bình đẳng, thuận lợi và minh bạch hơn nữa để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Hai là, tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý theo yêu cầu của thực tiễn (trách nhiệm thẩm định đối với các chủ trương đầu tư); hoàn thiện thủ tục thẩm định, cấp phép, ra quyết định về chủ trương đầu tư theo hướng phân cấp cho Bộ chuyên ngành thực hiện.

Ba là, xác định rõ nguyên tắc ưu tiên áp dụng pháp luật về đầu tư với các quy định pháp luật khác có liên quan đặc biệt là về thủ tục đầu tư liên quan đến cảng hàng không sân bay và xây dựng công trình.

II. Vấn đề cần giải quyết

1. Thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Bộ GTVT
a) Các phương án lựa chọn:

- Phương án 1: Không phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Bộ Giao thông vận tải.

- Phương án 2: Phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Bộ Giao thông vận tải.

Theo Phương án 2, Bộ Giao thông vận tải sẽ có thẩm quyền chấp thuận chủ trương trong các trường hợp:
+ Đầu tư phát triển đội tàu bay trong giai đoạn 05 năm của Bộ GTVT.
+ Đầu tư xây dựng công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không thuộc dự án nhóm A quy mô vốn đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng.

b) Đánh giá tác động của từng phương án:

- Phương án 1: nếu không quy định, Bộ Giao thông vận tải sẽ không thực hiện được chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng không dân dụng đối với hoạt động xây dựng, kinh doanh cảng hàng không, vận tải hàng không
- Phương án 2: việc bổ sung thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đối với kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu bay giai đoạn 05 năm nhằm đảm bảo hoạt động đầu tư, phát triển đội tàu bay của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng không là phù hợp với quy hoạch phát triển vận tải hàng không, sự đáp ứng của kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay; bổ sung thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quyết định chủ trương đầu tư đối với đầu tư xây dựng công trình thuộc kết cấu hạ tầng cảng hàng không quy mô vốn đầu tư dưới 5.000 tỷ đồng và thuộc dự án nhóm A theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, phù hợp với tính chất quan trọng về an ninh quốc phòng, đặc thù quản lý quy hoạch và đất đai cảng hàng không, sân bay. Như vậy việc bổ sung quy định phân cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương của Bộ Giao thông vận tải là hoàn toàn phù hợp với thực tiễn và pháp luật. Bộ Giao thông vận tải lựa chọn phương án 2 này nhằm đảm bảo yêu cầu của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, kiểm soát được chất lượng của công trình đặc biệt mang đặc thù của chuyên ngành hàng không.
2. Các quy định về kinh doanh vận tải hàng không, kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay; đầu tư kinh doanh dịch vụ thiết kế, sản xuất, bảo dưỡng hoặc thử nghiệm tàu bay, động cơ tàu bay, cánh quạt tàu bay và trang bị, thiết bị tàu bay tại Việt Nam; dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; dịch vụ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ nhân viên hàng không.

Các phương án và lựa chọn của cơ quan chủ trì soạn thảo
- Phương án 1: giữ nguyên các yêu cầu về vốn pháp định, các điều kiện về tổ chức bộ máy, phương án bảo đảm có tàu bay khai thác như quy định tại Nghị định 30/2013/NĐ-CP và Nghị định 102/2015/NĐ-CP và hệ thống các Thông tư chuyên ngành về hàng không dân dụng.
- Phương án 2: bỏ hoàn toàn các quy định về đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng ra khỏi hình thức Nghị định 30/2013/NĐ-CP và Nghị định 102/2015/NĐ-CP, hợp nhất các quy định tại Nghị định 30/2013/NĐ-CP và Nghị định 102/2015/NĐ-CP hướng đến mục tiêu xây dựng các quy định thống nhất, rõ ràng về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng để các chủ thể liên quan dễ dàng thực hiện, không nhầm lẫn sang các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. 
Bộ Giao thông vận tải lựa chọn phương án này để đảm bảo tính thống nhất trong các văn bản quy phạm pháp luật,  đáp ứng yêu cầu quy định tại Luật Đầu tư. 
III. Đánh giá tác động của Dự thảo Nghị định
1. Tác động đến kinh tế, xã hội, môi trường, hệ thống pháp luật 

Hàng không dân dụng là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn, có vai trò ngày càng quan trọng trong nền kinh tế, đóng góp ngày càng nhiều vào tổng thu nhập quốc dân, góp phần phát triển kinh tế của đất nước. 
Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng được xây dựng nhằm:

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trong hoạt động đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút đầu tư phù hợp với định hướng nêu tại Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; 
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quy định hướng dẫn Luật Đầu tư 2015 giải quyết những khó khăn trong hoạt động đầu tư của nhà đầu tư, đặc biệt là những vướng mắc trong việc áp dụng các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục đầu tư kinh doanh; 

- Nâng cao hiệu quả và hiệu lực công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Đồng thời hoàn thiện chế độ phân cấp quản lý đầu tư và các quy định về thủ tục đầu tư theo nguyên tắc đơn giản hóa thủ tục, nhưng phải đảm bảo an ninh, an toàn hàng không.

Để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đầu tư kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện có hiệu quả, tránh trùng lặp, gây nhầm lẫn với các quy định về các nội dung khác, Bộ GTVT đã tiến hành rà soát, đối chiếu các văn bản có liên quan như Luật Hàng không dân dụng Việt Nam, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Xây dựng,  ... và các Điều ước quốc tế về hàng không dân dụng mà Việt Nam đã là thành viên.
Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng để thay thế các quy định hiện tại là một bước để tiếp tục hoàn thiện, khắc phục những vấn đề còn thiếu của Nghị định 30/2013/NĐ-CP và Nghị định 102/2015/NĐ-CP, hướng đến mục tiêu xây dựng hệ thống các quy định thống nhất, rõ ràng, minh bạch về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng để các chủ thể liên quan dễ dàng thực hiện, không nhầm lẫn sang các quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác. Vì vậy, Nghị định mới này sẽ có những tác động tích cực không những đến lĩnh vực hàng không dân dụng mà còn đến cả nền kinh tế, xã hội, môi trường và hệ thống pháp luật Việt Nam. 

Đối với kinh tế, xã hội và môi trường, Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng được ban hành mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh và góp phần chung vào sự phát triển của ngành hàng không dân dụng Việt Nam.
Đối với hệ thống pháp luật, Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng góp phần hoàn thiện và thống nhất hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh  trong lĩnh vực hàng không dân dụng, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thực hiện chủ trương cải cách hành chính và hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước. 

2. Tác động đến các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

 Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng là văn bản quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính, bảo vệ quyền lợi của các chủ thể này.
3. Khả năng tuân thủ của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
Nghị định của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện lĩnh vực hàng không dân dụng không làm phát sinh các trình tự, thủ tục hay bất cập trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, bổ sung và bảo vệ kịp quyền lợi của các chủ thể liên quan đến tàu bay, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch hơn cho hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước cũng như hoạt động của các công chức khi thực hiện nhiệm vụ được giao, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có cơ chế quản lý ngày càng hiệu quả.
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